
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÂY XANH ĐÔNG PHƯƠNG

0109626370

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

3. Trồng cây mía 0114

4. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

5. Trồng cây lấy sợi 0116

6. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

8. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác; Trông 
nhãn, vải, chôm chôm; Trồng nho; Trồng xoài, cây ăn quả 
vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới; Trồng táo, mận và các loại quả 
có hạt như táo;

0121

9. Trồng cây điều 0123

10. Trồng cây hồ tiêu 0124

11. Trồng cây cao su 0125

12. Trồng cây cà phê 0126

13. Trồng cây chè 0127

14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

15. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

16. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

17. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÂY XANH ĐÔNG PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG PHUONG GREEN TREE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CAY XANH DONG PHUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966708896
Email: cayxanhdongphuong@gmail.co

m

Fax:
Website:
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21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp; Trồng rừng và chăm sóc 
rừng lấy gỗ; Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa;

0210

22. Khai thác gỗ
(trừ các loại gỗ Nhà nước cấm)

0220

23. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: Khai thác củi, luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, 
mây;

0231

24. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: - Thu nhặt cánh kiến, nhựa cây thường, nhựa cây 
thơm; 
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả 
hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên;

0232

25. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. In ấn
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Sao chép bản ghi các loại
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1820

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar);

5630

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

4620

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp

4669

35. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711

37. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ 
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp;

4719
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5.800.000.000 VNĐ

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh (Không bao gồm: Bán 
lẻ súng, đạn loại dung đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền 
kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

39. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(không bao gồm di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)

4774

40. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4781

41. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

42. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: - Hoa và cây

7729

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);

7730

44. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

45. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111189270
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG LUẬN Nam

29/08/1975 Kinh Việt Nam

25/09/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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